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1.3.2. Chỉ thi ̣hóa sinh ......................................................................................................... 16 



v 

 

1.3.3.Chỉ thị phân tử ........................................................................................................... 17 

1.3.4. Bản đồ QTL .............................................................................................................. 21 

Chương 2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................. 23 

2.1. VẬT LIỆU, HÓA CHẤT, THIẾT BỊ VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .......... 23 

2.1.1. Vật liệu ...................................................................................................................... 23 

2.1.2. Hóa chất .................................................................................................................... 24 

2.1.3. Thiết bị và địa điểm nghiên cứu .............................................................................. 25 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................... 25 

2.2.1. Phương pháp thu thập mẫu và tách chiết DNA tổng số ........................................ 25 

2.2.2. Tuyển chọn và tổng hợp các cặp mồi SSR cho phân tích mẫu ............................. 26 

2.2.3. Phản ứng PCR-SSR ................................................................................................. 27 

2.2.4. Phương pháp điện di DNA trên gel agarose........................................................... 28 

2.2.5. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu PCR-SSR ............................................... 28 

Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................................... 29 

3.1. NHÂN BẢN CÁC PHÂN ĐOẠN DNA BẰNG PHẢN ỨNG PCR-SSR ....... 29 

3.1.1. Kết quả tách chiết DNA tổng số từ mầm đậu tương ............................................. 29 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Đặt vấn đề 

Đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) là cây công nghiệp ngắn ngày, có giá 

trị kinh tế cao, mang ý nghĩa trong cải tạo đất trồng, dễ canh tác, đặc biệt có khả 

năng thích nghi với nhiều vùng sinh thái khác nhau. Hạt đậu tương chứa 30-55% 

protein, chứa nhiều loại amino acid không thay thế, 12-25% lipid và các vitamin 

cần thiết cho cơ thể. Các sản phầm từ đậu tương được sử dụng rộng rãi cho các 

mục đích khác nhau như làm thức ăn, dầu ăn, thực phẩm chức năng, nguyên liệu 

cho y học và công nghiệp…Bên cạnh giá trị dinh dưỡng cao, cây đậu tương còn 

có khả năng cố định đạm nhờ vi khuẩn R. japonicum sống cộng sinh trên rễ cây 

tạo thành các nốt sần, giúp cải tạo đất hiệu quả. Do đó, cây đậu tương đã được 

quan tâm trồng và phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, 

đậu tương là nhóm cây trồng chính được ưu tiên khuyến khích phát triển, sản 

xuất đứng sau lúa, ngô và lạc. 

Việt Nam từng là một nước xuất khẩu đậu tương vào những năm 1980, tuy 

nhiên cho đến nay nước ta đã trở thành nước nhập khẩu đậu tương với số lượng 

lớn với hàng triệu tấn khô dầu đậu tương đang được nhập khẩu hàng năm. Mặc 

dù diện tích gieo trồng có tăng hàng năm những năng suất thấp và sản lượng đạt 

được không ổn định, khả năng chống chịu bệnh và các stress kém. Sâu bệnh nói 

chung và bệnh gỉ sắt nói riêng là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới diện tích 

gieo trồng và làm giảm năng suất, chất lượng hạt đậu tương, gây tổn thất lớn về 

kinh tế. 

Bệnh gỉ sắt ở đậu tương do loài nấm Phakopsora pachyrhizi gây ra và đang 

được coi là một trong những mối đe dọa chính trên cây đậu tương gây thiệt hại 

đáng kể, làm giảm từ 10-80% năng suất và chất lượng đậu tương ở nhiều nước 

trên thế giới trong đó có Việt Nam. 


